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Bài 19: B, H, V 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ƣƣ  yy  
 

Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

bb    BB  

ba bá bà bả bã bạ 

bô bố bồ bổ bỗ bộ 
 

hh    HH  

ha há hà hả hã hạ 

hô hố hồ hổ hỗ hộ 
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vv    VV  

va vá và vả vã vạ 

vô vố vồ vổ vỗ vộ 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 
 

 

 B B B 

 B B B 

 B B B 

 b b b 

 b b b 

 b b b 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 
 

 

 H H H 

 H H H 

 H H H 

 h h h 

 h h h 

 h h h 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 
 

 

 V V V 

 V V V 

 V V V 

 v v v 

 v v v 

 v v v 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ bướm.) 

 

 

 

bƣớm bƣớm bƣớm 

bướm 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ hoa.) 

 

 

 

 hoa hoa hoa 

hoa 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ vịt.) 

 

 

 

 vịt vịt vịt 

vịt 
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Thứ Ba:  Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 vẽ vẽ vẽ 

 vịt vịt vịt 

 hoa hoa hoa 

 heo heo heo 

 bé bé bé 

 bò bò bò 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 
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